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	Số    / KH-THCSVĐ
	Văn Đức, ngày 19 tháng 4 năm 2023


KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2022 - 2023
           Thực hiện theo hướng dẫn số 222/PGDĐT ngày 18/4/2023 của PGD&ĐT thành phố Chí Linh về việc thực hiện chương trình và kiểm tra cuối kỳ, xét TN năm học 2022 – 2023 và chuẩn bị điều kiện tuyển sinh vào lớp 10- THPT năm học 2023-2024;
           Căn cứ vào kế hoạch công tác tháng 5 năm 2023 của trường THCS Văn Đức năm học 2022 - 2023;

Trường THCS Văn Đức xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra cuối học kỳ II năm học 2022 - 2023, cụ thể như sau:

A MỤC ĐÍCH
1. Đảm bảo đánh giá đúng chất lượng học tập của học sinh, góp phần tạo chuyển biến cơ bản về tổ chức hoạt động dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. Đồng thời giúp học sinh nhất là học sinh lớp 9 rèn kỹ năng làm bài thi.

2. Tăng cường công tác quản lý, xây dựng nề nếp kiểm tra đánh giá, nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện nề nếp, kỷ cương dạy học, thực hiện Quy chế chuyên môn đáp ứng những yêu cầu nâng cao chất lượng.

3. Việc kiểm tra chất lượng học kỳ phải được chuẩn bị chu đáo, tổ chức nghiêm túc, đúng quy định về kiểm tra đánh giá và quy chế chuyên môn.

4. Kiểm tra, rà soát toàn bộ việc thực hiện chương trình ở các khối lớp,  đảm bảo hoàn thành chương trình các môn học theo đúng 2220/QĐ-UBND ngày 17/8/2022 của UBND tỉnh Hải Dương. Chú ý quan tâm thực hiện và hoàn thành chương trình môn học, đảm bảo phù hợp với kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024 đối với lớp 9.
5. Đảm bảo trước khi kiểm tra, học sinh phải được học đủ số tiết ôn tập theo quy định của chương trình và có đủ cơ số điểm tối thiểu ở tất cả các môn học theo đúng Thông tư số 22/2021/TT-BGD&ĐT ngày 20/7/2021 quy định về đánh giá học sinh THCS và học sinh THPT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Thông tư 22); Thông tư số 26/2020/TT-BGD&ĐT ngày 26/8/2020 của Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT
BGD&ĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Thông tư 26).
B. YÊU CẦU
     
- Tổ chức chu đáo và nghiêm túc; đảm bảo khách quan ở tất cả các khâu của quá trình tổ chức thực hiện để kết quả kiểm tra  phản ánh được chất lượng thực chất.

- Căn cứ vào chuẩn kiến thức, kỹ năng để thiết kế  đề,  xác định yêu cầu và nội dung kiểm tra. 

C. NỘI DUNG

1. Đối tượng

- Học sinh đang học tại trường. 

- Những học sinh không đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp các năm trước có nguyện vọng dự kiểm tra để đủ các điều kiện xét công nhận tốt nghiệp. Trường xây dựng kế hoạch kiểm tra cuối học kỳ II và thông tin trên bảng tin của trường và qua đài phát thanh địa phương để học sinh nắm được. 

2. Nội dung kiểm tra
Nội dung kiểm tra, đánh giá đảm bảo thực hiện đúng hướng dẫn về điều chỉnh nội dung dạy học; không kiểm tra, đánh giá vượt yêu cầu cần đạt hoặc mức độ cần đạt của chương trình GDPT; không kiểm tra, đánh giá đối với các nội dung phải thực hiện tinh giản và các nội dung hướng dẫn học sinh tự học ở nhà theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. 
Đối với khối lớp 6,7: Nội dung kiểm tra đáp ứng yêu cầu cần đạt trong chương trình GDPT 2018 ban hành kèm theo Thông tư 32/2018/TT-BGD&ĐT; môn lịch sử theo chương trình GDPT môn Lịch sử ban hành kèm theo Thông tư 13/2022/TT-BGD&ĐT ngày 03/8/2022. 
Đối với khối lớp 8,9: Nội dung kiểm tra đánh giá thực hiện theo công văn số 3280/BGD&ĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT 


3. Yêu cầu coi bài kiểm tra

- Việc sắp xếp học sinh dự kiểm tra các khối lớp theo ký tự A,B,C hoặc theo lớp học tùy vào thực tế của từng trường. Phải công khai danh sách, lịch kiểm tra trên Website của trường.

4. Việc chấm bài kiểm tra và báo cáo kết quả
-  Điểm toàn bài được lấy đến một chữ số thập phân sau khi đã làm tròn số.


- Bài kiểm tra học kì sau khi lên điểm xong phải được thông báo công khai, kịp thời cho học sinh biết và được lưu giữ một năm để phục vụ công tác thanh, kiểm tra. 

- Giáo viên phải hoàn thành chấm bài kiểm tra các môn và lên điểm chậm nhất vào ngày 11/5/2023;
Bộ phận lên điểm khớp phách và thống kê số liệu: Ngọc, Cúc

- Sau khi hoàn thành chấm bài giáo viên bộ môn chuyển tất cả bài kiểm tra về phòng đ/c PHT lưu giữ.
- Sau khi hoàn thành kiểm tra, đánh giá kết quả cuối năm, nhà trường tổng hợp kết quả (theo các biểu mẫu của PGD) và báo cáo tổng kết năm học về Phòng Giáo dục và Đào tạo (Các biểu mẫu  điền trực tuyến và nộp bản in, báo cáo tổng kết gửi bản in và Email). 
5. Tổ chức kiểm tra, đánh giá đối với từng khối 

- Các môn kiểm tra theo đề chung toàn thành phố 
Phòng Giáo dục và Đào tạo ra đề kiểm tra các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, các lớp khối 6, 7, 8. Đề sao in và phát cho học sinh. 
- Các môn trường tổ chức ra đề. 
Ngoài các môn phòng GD&ĐT ra đề kiểm tra chung, các trường tổ chức ra đề. Đối với học sinh khuyết tật, các trường căn cứ kế hoạch giáo dục của học sinh để ra đề kiểm tra riêng cho phù hợp; 
- Thời gian hoàn thành việc ra đề: 19/4/2023

- Phân công ra đề: (Có bảng phân công kèm theo)

- Phân công coi, chấm: (Có bảng phân công kèm theo)
- Yêu cầu ra đề, lưu giữ đề: Nhà trường thành lập hội đồng ra, in sao đề các môn do trường ra. Tùy thực tế, trường tổ chức kiểm tra theo đề chung khối hoặc theo đơn vị lớp. Nếu tổ chức theo đơn vị lớp thì ít nhất phải có 02 mã đề/ lớp. Đối với học sinh khuyết tật, các trường căn cứ kế hoạch giáo dục của học sinh để ra đề kiểm tra riêng cho phù hợp; 
Đề kiểm tra các môn đều phải được thiết kế theo đúng trình tự Biên soạn đề kiểm tra (Ma trận) đã được tập huấn, bồi dưỡng. Ngoài yêu cầu phải đảm bảo chính xác, khoa học, bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng, có các mức độ phân hóa, phù hợp với đối tượng, đề kiểm tra các môn phải bám sát nội dung giảm tải, tinh giản chú trọng đánh giá năng lực, phẩm chất học sinh, đánh giá theo chủ đề. Tăng cường câu hỏi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn, câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương đất nước (đối với đề xã hội nhân văn) để học sinh được bày tỏ quan điểm của bản thân. 
Phạm vi kiến thức: Đề ra trong chương trình giảng dạy ở từng khối lớp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tính đến thời điểm kiểm tra; không ra đề vào những bài, phần đã được tinh giản theo công văn 4040/BGD ĐT ngày 16/9/2021 của Bộ GDĐT. Không kiểm tra các nội dung ghi là “học sinh tự thực hiện, tự học, tự làm, tự luyện tập”. 
Quy trình ra đề, sao in đề, quản lý đề phải bảo mật, an toàn; lưu trữ một năm phục vụ cho việc làm đề những năm sau và cho công tác kiểm tra, thanh tra. 
- Coi, chấm bài kiểm tra: Nhà trường căn cứ tình hình thực tế xếp kiểm tra theo đơn vị lớp đang học, hoặc xếp lại phòng kiểm tra. Bố trí ít nhất 01 giáo viên coi/ 1 phòng. Danh sách học sinh trong phòng kiểm tra được xếp linh hoạt theo thực tế nhà trường. 
Cán bộ, giáo viên phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc lịch kiểm tra cho từng bộ môn và các quy định về coi, chấm bài kiểm tra. Tổ chức coi và chấm bài kiểm tra nghiêm túc để đánh giá đúng chất lượng của học sinh qua đó nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên; tăng cường giáo dục học sinh ý thức tự giác không coi cóp trong kiểm tra.

Lịch kiểm tra cụ thể các môn đề chung của trường và của PGD như sau: 
	Ngày tháng
	Buổi
	Tiết
	Môn/khối lớp
	Khối,
lớp
	Thời gian mở bì đề
	Thời gian tính giờ
	Thời gian làm bài

	03/5/2023
	Sáng
	1,2
	LS&ĐL 67

Lí 89

Sử 89
	6789
	06h45
06h45
7h50
	07h00
07h00
08h00
	90 phút 

45 phút
45 phút

	
	
	3
	Tin 67

GDCD 89
	
	08h50
	09h00
	45 phút

	04/5/2023
	Sáng
	1,2
	KHTN 67

Toán 89
	6789
	13h45
	14h00
	90 phút

	
	
	3
	Anh 9

GDCD 67
	
	15h45
	16h00
	60 phút
45 phút

	
	Chiều
	1,2
	Toán 8
	
	13h45
	14h00
	90 phút

	
	
	3
	Anh 8
	
	15h45
	16h00
	60 phút

	05/5/2023
	Chiều
	1,2
	Toán 67

Ngữ văn 9
Sinh 8
Công nghệ 8
	6789
	13h45
13h45
13h45
14h50
	14h00
14h00
14h00
15h00
	90 phút
90 phút
45 phút
45 phút

	
	
	3
	Anh 67

Địa 8
Công nghệ 9
	
	15h45
	16h00
	60 phút

45 phút

	06/5/2023
	Chiều
	1,2
	Ngữ văn 8
Hóa 9

Sinh 9
	89
	13h45
13h45
14h50
	14h00
14h00
15h00
	90 phút
45 phút
45 phút

	
	
	3
	Hóa 8
Địa 9
	
	15h45
	16h00
	45 phút

	08/5/2023
	Chiều
	1,2
	Ngữ văn 67
	6,7
	13h45
	14h00
	90 phút

	
	
	3
	Công nghệ 67
	
	15h45
	16h00
	45 phút


II. Kinh phí

- Kinh phí chi cho công tác Hội đồng thi, ra đề, coi – chấm được trích từ nguồn ngân sách. Cụ thể:
	Nội dung chi:
	Số lượng
	Đơn vị
	Tiền/đv
	Thành tiền

	
	
	(GV/Buổi)
	
	

	1. Hội đồng coi thi                                                                                             
	4.850.000

	Chủ tịch HĐ
	7
	Buổi
	130.000
	910.000
	 

	Phó chủ tịch HĐ
	7
	Buổi
	120.000
	840.000
	 

	Giám thị coi
	17
	Buổi
	100.000
	1.700.000
	 

	Thanh tra
	7
	Buổi
	100.000
	700.000
	 

	Thư kí
	7
	Buổi
	100.000
	700.000
	 

	2. Đánh phách, dọc phách, lên điểm, báo cáo                                       
	 
	 
	1.000.000

	Trưởng ban
	2
	Buổi
	130.000
	260.000
	 

	Phó ban
	2
	Buổi
	120.000
	240.000
	 

	Ủy viên
	5
	Buổi
	100.000
	500.000
	 

	3. Ra đề, thẩm định đề                                                                                               
	 
	6.850.000

	Trưởng ban
	1
	Buổi
	130.000
	130.000
	 

	Phó ban
	1
	Buổi
	120.000
	120.000
	 

	Ra đề
	118
	Đề chính, 
đề dự phòng và đề khuyết tật
	50.000
	5.900.000
	 

	Thẩm định đề (05 GV+BGH)
	7
	7 người/ 1 buổi
	100.000
	700.000
	 

	4. Photo đề kiểm tra (7080 tờ), giấy thi tờ 2 (500 tờ)
	7580
	tờ
	300
	2.274.000

	5. Giấy thi khổ A3
	4000
	tờ
	500
	2.000.000

	6. Bì đựng đề thi
	54
	bì
	3.000
	162.000

	Tổng 
	17.136.000


(Mười bảy triệu một trăm ba mươi sáu ngàn đồng chẵn)

Trên đây là kế hoạch tổ chức kiểm tra cuối học kì II, năm học 2022 – 2023. Đề nghị các tổ trưởng chuyên môn triển khai nghiêm túc để giáo viên bộ môn chủ động ôn tập và thực hiện theo đúng yêu cầu, nội dung của kế hoạch. 

Trong quá trình thực hiện nếu có bất cứ vấn đề gì phát sinh, vướng mắc yêu cầu báo cáo kịp thời về Ban giám hiệu nhà trường để kịp thời điều chỉnh./.

	Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (b/c);                                                                    

- Tổ CM (t/h);

- Lưu VT.
	
	NGƯỜI LẬP

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Thị Minh Ngọc


DUYỆT KẾ HOẠCH

HIỆU TRƯỞNG

Dương Văn Hè
PHỤ LỤC

1. Phân công GV ra đề, thẩm định đề

	TT
	Họ tên
	Chức vụ
	Ra đề (Môn/khối), Thẩm định đề
	SL đề

	1
	Dương Thị Hương
	Giáo viên
	HĐTN 6 (2),KT HĐTN 6 (1)
	3

	2
	Hà Quang Vượng
	Giáo viên
	Tin 6 (2), Tin 7 (2), KT Tin 6 (1), KT Tin 7 (1); Thẩm định đề Toán, Tin
	6

	3
	Nguyễn Thị Hà
	Giáo viên
	Toán 9 (2), KT Toán 9 (1)
	3

	4
	Nguyễn Thị Thiện
	Giáo viên
	KHTN 6 (2), Sinh 8 (2), KT KHTN 6 (1), KT Sinh 8 (1); Công nghệ 7 (2); KT Công nghệ 7 (1)
	9

	5
	Nguyễn Huy Bình
	Giáo viên
	Lí 8 (2), Lí 9 (2), KT Lí 9 (1),KT Lí 8 (1); Thẩm định đề Lí, Công nghệ
	6

	6
	Nguyễn Thị Nhâm
	Giáo viên
	Hóa 8 (2), Hóa 9 (2), KT Hóa 8 (1), KT Hóa 9 (1)
	6

	7
	Nguyễn Thị Xiêm
	Giáo viên
	Sinh 9 (2), KT Sinh 9 (1), KHTN 7 (2),  KT KHTN 7 (1)
	6

	8
	Đỗ Thị Liên
	Giáo viên
	Công nghệ 6 (2), Công nghệ 8 (2), Công nghệ 9 (2); KT Công nghệ 6,8,9 (3)
	9

	9
	Nguyễn Thị Huyền
	Giáo viên
	TD 6,7,8,9 (4)
	4

	10
	Nguyễn Thị Kim Vị
	Giáo viên
	Thẩm định đề Ngữ văn, Địa lí
	

	11
	Bùi Thị Bình
	Giáo viên
	Văn 9 (2), KT Văn 9 (1)
	3

	12
	Dương Văn Hè
	Hiệu trưởng
	T.Ban, thẩm định các môn MT, AN, GDĐP, HĐTN 
	 

	13
	Nguyễn Thị Minh Ngọc
	Phó Hiệu trưởng
	 Phó ban; thẩm định đề môn Hóa, Sinh, KHTN, TD
	 

	14
	Nguyễn Thị Khiêm
	Giáo viên
	Mĩ thuật 6,7,8,9 (4); KT MT6789 (4)
	8

	15
	Nguyễn Thị Thủy
	Giáo viên
	Nhạc 6,7,8 (3); KT AN 678 (3), HĐTN 67 (2), KT HĐTN 67 (2)
	10

	16
	Nguyễn Thị Hương
	Giáo viên
	Địa 6,7,8,9 (8);KT Địa 6,7,8,9 (4); GDĐP 6 (1); KT GDĐP 6 (1), Thẩm định đề GDCD
	14

	17
	Nguyễn Thị Liên
	Giáo viên
	Sử 6,7, 8,9 (6); GDĐP 6 (2); KT Sử 6,7,8,9 (3); KT GDĐP 6 (1); Sử 7 (2), KT Sử 7 (1); Thẩm định đề Lịch sử
	15

	18
	Trần Thị Thảo
	Giáo viên
	Anh 9 (2), KT Anh 9 (1), Thẩm định đề Tiếng Anh
	3

	19
	Vũ Thị Loan
	Giáo viên
	GDCD 6,7,8,9 (8); KT GDCD 6,7,8,9 (4)
	12


2. Phân công coi kiểm tra, công tác Hội đồng thi

	TT
	Họ tên
	Buổi sáng
	Buổi sáng
	Buổi chiều
	Buổi chiều
	Buổi chiều
	Buổi chiều
	 
	Tự 
kiểm
 tra
	Tổng 
số tiết
coi KT
	Số
 tiết
phải coi KT
	Số
 tiết
được thanh toán

	
	
	3/5/2023
	4/5/2023
	4/5/2023
	5/5/2023
	6/5/2023
	8/5/2023
	 
	
	
	
	

	
	
	LS&ĐL 67
Lí 89
	LS&ĐL 67
Sử 89
	Tin 67
GD 89
	KHTN 67
Toán 9
	KHTN 67
Toán 9
	GD 67
Anh 9
	Toán 8
	Toán 8
	Anh 8
	Văn 9
Sinh 8
Toán 67
	Văn 9
CN 8
Toán 67
	NN1 67
Địa 8
CN 9
	Văn 8
Hóa 9
	Văn 8
Sinh 9
	Hóa 8
Địa 9
	Văn 67
	Văn 67
	CN 67
	
	
	
	

	1
	Hà Quang Vượng
	6B
	6B
	6D
	6B
	6B
	7B
	 
	 
	 
	7C
	7C
	6A
	8B
	8B
	8C
	 
	 
	7C
	 
	13
	11
	2

	2
	Nguyễn Huy Bình
	7C
	7C
	6A
	7C
	7C
	6A
	 
	 
	 
	6A
	6A
	6B
	
	 
	 
	6B
	6B
	 
	 
	11
	15
	-4

	3
	Nguyễn Thị Xiêm 
	8A
	8B
	8B
	9A
	9A
	9B
	8A
	8A
	8B
	9C
	9C
	9A
	 
	 
	 
	6C
	6C
	 
	 
	14
	9
	5

	4
	Chu Thị Bắc Hà
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9B
	9B
	8B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	0
	3

	5
	Dương Thị Hương
	9C
	9A
	8A
	7B
	7B
	7A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6D
	 
	7
	6
	1

	6
	Nguyễn Thị Nhâm 
	8B
	8A
	8C
	6D
	6D
	6C
	 
	 
	 
	
	 
	 
	8A
	8A
	8B
	 
	 
	6B
	 
	10
	7
	3

	7
	Đỗ Thị Liên
	9B
	8C
	9C
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6C
	6C
	7B
	9A
	9C
	9C
	 
	 
	6A
	 
	10
	10
	0

	8
	Nguyễn Thị Kim Vị
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8B
	8A
	9B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	0
	3

	9
	Đỗ Thị Vân Anh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đọc (1)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	0
	1

	10
	Bùi Bá Bình
	6A
	6A
	7B
	7A
	7A
	7C
	 
	 
	 
	7B
	7B
	7C
	 
	 
	 
	7C
	7C
	7B
	 
	12
	8
	4

	11
	Bùi Thị Bình 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8C
	8C
	9C
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	0
	3

	12
	Hà Thị Hải Yến 
	7B
	7B
	6C
	6A
	6A
	6B
	 
	 
	 
	7A
	7A
	6C
	8C
	8C
	8A
	7A
	7A
	6C
	 
	15
	7
	8

	13
	Nguyễn Thị Liên
	7A
	7A
	6B
	 
	 
	 
	8C
	8C
	8A
	6B
	6B
	6D
	9C
	9B
	9A
	6A
	6A
	 
	 
	14
	12
	2

	14
	Vũ Thị Loan
	8C
	9B
	9A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6D
	6D
	7A
	9B
	9A
	9B
	6D
	6D
	 
	 
	11
	13
	-2

	15
	Đặng Quỳnh Giang
	6C
	6C
	7C
	9B
	9B
	9A
	 
	 
	 
	 
	 
	Đọc (1)
	 
	 
	 
	7B
	7B
	 
	 
	9
	4
	5

	16
	Nguyễn Thị Khiêm
	 
	 
	 
	6C
	6C
	6D
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7A
	10
	4
	10
	4

	17
	Nguyễn Thị Thủy B
	9A
	9C
	9B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13
	3
	13
	3

	18
	Trần Thị Thảo
	 
	 
	 
	 
	 
	Đọc (1)
	 
	 
	 
	 
	 
	Đọc (1)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	0
	2

	19
	Nguyễn Thị Huyền 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	0
	10
	0

	20
	Nguyễn  Thị Thiện
	6D
	6D
	7A
	9C
	9C
	8A
	8B
	8B
	8C
	8A
	8B
	8C
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12
	9
	3

	21
	Dương Văn Hè
	Chủ tịch Hội đồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 buổi
	 
	7 buổi

	22
	Nguyễn Thị Minh Ngọc
	Phó Chủ tịch Hội đồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 buổi
	 
	7 buổi

	23
	Nguyễn Thị Hương
	Công tác Hội đồng thi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 buổi
	 
	7 buổi

	24
	Nguyễn Thị Hà
	Công tác Hội đồng thi- Thanh tra
	 
	 
	 
	 
	9A
	9A
	8A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 buổi
	0
	7 buổi, 
3 tiết

	25
	Lê Hoài Thương
	Công tác Hội đồng thi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 buổi
	 
	7 buổi

	26
	Nguyễn Thị Cúc
	Công tác Hội đồng thi - Thư kí
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 buổi
	 
	7 buổi


3. Bảng kê số tờ giấy kiểm tra/ môn
	Môn
	Khối
	Sĩ số
	Số tờ đề chính
	Số trang đề
	SL
 tờ đề chính cần in
	SL
 trang đề chính cần in
	Số tờ đề HSKT
	Số trang đề HSKT
	Sĩ số HSKT
	SL tờ đề HSKT cần in
	SL trang đề HSKT cần in
	Cộng SL
 tờ cần in
	Cộng SL trang cần in

	Toán
	6
	129
	1
	2
	129
	1194
	1
	1
	5
	5
	5
	134
	1199

	
	7
	128
	1
	2
	128
	1194
	2
	4
	3
	6
	12
	134
	1206

	
	8
	117
	1
	1
	117
	597
	1
	1
	2
	2
	2
	119
	599

	
	9
	112
	1
	1
	112
	597
	1
	1
	1
	1
	1
	113
	598

	Tin học
	6
	129
	3
	5
	387
	2985
	2
	3
	5
	10
	15
	397
	3000

	
	7
	128
	3
	6
	384
	3582
	3
	3
	3
	9
	9
	393
	3591

	Lí/
 KHTN
	6
	129
	2
	4
	258
	2388
	2
	3
	5
	10
	15
	268
	2403

	
	7
	128
	2
	4
	256
	2388
	2
	3
	3
	6
	9
	262
	2397

	
	8
	117
	1
	1
	117
	597
	1
	1
	2
	2
	2
	119
	599

	
	9
	112
	2
	4
	224
	2388
	2
	3
	1
	2
	3
	226
	2391

	Hóa
	8
	117
	1
	1
	117
	597
	1
	1
	2
	2
	2
	119
	599

	
	9
	112
	1
	1
	112
	597
	1
	1
	1
	1
	1
	113
	598

	Sinh
	8
	117
	1
	1
	117
	597
	1
	1
	2
	2
	2
	119
	599

	
	9
	112
	1
	1
	112
	597
	1
	1
	1
	1
	1
	113
	598

	Công nghệ
	6
	129
	2
	4
	258
	2388
	1
	2
	5
	5
	10
	263
	2398

	
	7
	128
	2
	4
	256
	2388
	1
	2
	3
	3
	6
	259
	2394

	
	8
	117
	1
	1
	117
	597
	1
	1
	2
	2
	2
	119
	599

	
	9
	112
	1
	1
	112
	597
	1
	1
	1
	1
	1
	113
	598

	Ngữ văn
	6
	129
	1
	2
	129
	1194
	1
	2
	5
	5
	10
	134
	1204

	
	7
	128
	1
	2
	128
	1194
	1
	2
	3
	3
	6
	131
	1200

	
	8
	117
	1
	1
	117
	597
	1
	1
	2
	2
	2
	119
	599

	
	9
	112
	1
	1
	112
	597
	1
	1
	1
	1
	1
	113
	598

	Tiếng Anh
	6
	129
	2
	4
	258
	2388
	1
	2
	5
	5
	10
	263
	2398

	
	7
	128
	2
	4
	256
	2388
	1
	2
	3
	3
	6
	259
	2394

	
	8
	117
	2
	4
	234
	2388
	1
	2
	2
	2
	4
	236
	2392

	
	9
	112
	2
	4
	224
	2388
	1
	2
	1
	1
	2
	225
	2390

	Lịch sử/ 
LS&ĐL
	6
	129
	2
	4
	258
	2388
	1
	2
	5
	5
	10
	263
	2398

	
	7
	128
	2
	4
	256
	2388
	1
	2
	3
	3
	6
	259
	2394

	
	8
	117
	1
	2
	117
	1194
	1
	2
	2
	2
	4
	119
	1198

	
	9
	112
	1
	2
	112
	1194
	1
	2
	1
	1
	2
	113
	1196

	GDĐP
	6
	129
	2
	4
	258
	2388
	2
	3
	5
	10
	15
	268
	2403

	
	7
	128
	2
	4
	256
	2388
	2
	3
	3
	6
	9
	262
	2397

	Địa lí
	8
	117
	1
	1
	117
	597
	1
	1
	2
	2
	2
	119
	599

	
	9
	112
	1
	1
	112
	597
	1
	1
	1
	1
	1
	113
	598

	GDCD
	6
	129
	1
	2
	129
	1194
	1
	2
	5
	5
	10
	134
	1204

	
	7
	128
	1
	2
	128
	1194
	1
	2
	3
	3
	6
	131
	1200

	
	8
	117
	1
	1
	117
	597
	1
	1
	2
	2
	2
	119
	599

	
	9
	112
	1
	1
	112
	597
	1
	1
	1
	1
	1
	113
	598

	Cộng:
	
	 
	55
	
	6743
	
	
	
	
	133
	
	6876
	56325


Số đề chính dự phòng: 165 (01 bộ lưu, 02 bộ dự phòng)  – Tổng số tờ đề cần in: 6876 + 165 = 7041 tờ
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